
KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SKHCN ngày       tháng      năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. Kết quả xếp loại chất lượng tập thể 

1. Kết quả xếp loại chất lượng phòng, đơn vị thuộc Sở thuộc thẩm quyền xếp loại chất lượng của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ 

TT Tên phòng/đơn vị Kết quả xếp loại 

1 Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Phòng Quản lý KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Kết quả xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở thuộc thẩm quyền xếp loại chất lượng của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

TT Tên phòng/đơn vị Kết quả xếp loại 

1 Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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TT Tên phòng/đơn vị Kết quả xếp loại 

2 Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Phòng Quản lý KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Kết quả xếp loại chất lượng tập thể các phòng thuộc đơn vị thuộc Sở thuộc thẩm quyền xếp loại chất lượng của 

Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở  

TT Tên phòng/đơn vị Kết quả xếp loại 

1 Phòng Kiểm định Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Phòng Ứng dụng, Thông tin khoa học và công nghệ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

II. Kết quả xếp loại chất lượng cá nhân 

 1. Kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lao động thuộc thẩm quyền xếp loại chất lượng của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ  

STT Họ và tên Loại cán bộ Chức vụ; phòng/đơn vị công tác Kết quả xếp loại chất lượng 

1 Nguyễn Thị Thanh Bình Công chức Chánh Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Ngô Thanh Hùng Công chức Chánh Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Loại cán bộ Chức vụ; phòng/đơn vị công tác Kết quả xếp loại chất lượng 

3 Trần Thị Kim Hương Công chức 
Trưởng phòng Quản lý Khoa học và 

Công nghệ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Nguyễn Thị Huyền Công chức 
Chi cục trưởng  Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Lê Bá Ngọc Viên chức 
Giám đốc Trung tâm Kiểm định và 

Phát triển khoa học công nghệ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Bùi Ngọc Loan Công chức Phó Chánh Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Mai Thị Thu Công chức Phó Chánh Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Nguyễn Thị Phương Lan Công chức 
Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học 

và Công nghệ 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

9 Nguyễn Văn Hợp Công chức 
Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Đỗ Thế Diện Viên chức  
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định 

và Phát triển khoa học công nghệ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Nguyễn Thanh Tuấn Viên chức 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định 

và Phát triển khoa học công nghệ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Chu Thị Thu Thanh Công chức Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Nguyễn Thị Hằng Công chức Văn phòng Sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

14 Trần Thị Kiều Oanh Công chức Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Công chức Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Trần Thị Lý Công chức Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Nguyễn Thị Phượng Công chức Phòng Quản lý Khoa học và Công Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Loại cán bộ Chức vụ; phòng/đơn vị công tác Kết quả xếp loại chất lượng 

nghệ 

18 Nguyễn Quang Huy Công chức 
Phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Trần Thị Diệu Thuý Công chức 
Phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Trần Thị Ánh Tuyết  Công chức 
Phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Trần Thị Thu Thuỷ  Công chức 
Phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Nguyễn Văn Chiến 
Lao động Hợp 

đồng  
Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Phạm Thị Huyền Trang 
Lao động Hợp 

đồng  
Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

2. Kết quả xếp loại công chức, viên chức, lao động thuộc thẩm quyền xếp loại chất lượng của Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở  

TT Họ và tên 
Loại cán 

bộ 
Chức vụ; phòng/đơn vị công tác 

Kết quả xếp loại chất 

lượng 

1 Trần Văn Thành Công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Lục Trung Kiên Công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Lê Đại Dương  Công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Tao Thị Hà Công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Vũ Trọng Tấn 
Lao động 

hợp đồng 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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TT Họ và tên 
Loại cán 

bộ 
Chức vụ; phòng/đơn vị công tác 

Kết quả xếp loại chất 

lượng 

6 Trần Quốc Huy Viên chức 
Phòng Kiểm định TCĐLCL, Trung tâm Kiểm 

định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Đinh Thị Hiền Viên chức 
Phòng Kiểm định TCĐLCL, Trung tâm Kiểm 

định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

8 Bùi Thị Duyên Viên chức 
Phòng Kiểm định TCĐLCL, Trung tâm Kiểm 

định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Nguyễn Hồng Vân Viên chức 
Phòng Kiểm định TCĐLCL, Trung tâm Kiểm 

định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Trần Ích Khiêm Viên chức 
Phòng Ứng dụng,  Thông tin KH&CN, Trung 

tâm Kiểm định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Phạm Thị Loan Viên chức 
Trưởng phòng Ứng dụng,  Thông tin KH&CN, 

Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Đặng Nam Bình Viên chức 

Phó Trưởng phòng Ứng dụng, Thông tin 

KH&CN, Trung tâm Kiểm định và Phát triển 

KHCN 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Vũ Thanh Huyền Viên chức 
Phòng Ứng dụng,  Thông tin KH&CN, Trung 

tâm Kiểm định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

14 Dương Thị Đường Viên chức Phòng Ứng dụng,  Thông tin KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Lại Thị Thanh Nga Viên chức 
Phòng Ứng dụng,  Thông tin KH&CN, Trung 

tâm Kiểm định và Phát triển KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Vũ Đức Sáng 
Lao động 

hợp đồng 

Bảo vệ, Trung tâm Kiểm định và Phát triển 

KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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TT Họ và tên 
Loại cán 

bộ 
Chức vụ; phòng/đơn vị công tác 

Kết quả xếp loại chất 

lượng 

17 Vũ Đức Phượng 
Lao động 

hợp đồng 

Bảo vệ, Trung tâm Kiểm định và Phát triển 

KHCN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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